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Lời nói đầu

Hệ thông cìiuân mực kê  toán Việt Nam dù dược nglucn cứu rà ban hành, tinh cho  
đèn nay đ ã  được 22 cỉiuủn /nực, sáp dờn sẽ tiểp tục bun /lành thêm một sỏ chuẩn mực 
còn lạt. Như vậy trong một tương lai khôn % xa, hộ thông chuẩn mực kê  toán quốc gia  
sẽ đĩ(ợc xảy dựng hoàn chính và áp dụng thông nhất trong nén kinh tô.

Việc ban hành  hệ thông chuẩn mực kê toán quốc gia có ý nglìĩa Ììòt sức quan 
trọng trong việc hoàn thiện hệ  tììốnq kè toán doanh nghiệp đ ể  phù hợp các yêu cầu 
phát triển của dát nước, phù hợp với yêu cấu /lôi nhập ngày càng sâu rông, đặc biệt là 
phù hợp với thông lệ quôc tê mà qua dó sẽ giúp cho k ế  toán DNVN có dược tiếng nói 
chung với các quốc gia  trên the giới.

Thực kiện  kê  toán tài chính phải dặt trên cơ sơ tuân thú các quv (linh của chuẩn  
mực thì tỉìông tin do nó cung cấp mới ban dám dược dụ tui cậy cần t/uêt, mới tao ra 
được chát lượng thông tin phù hợp vù (lap ứng dược nhu cấu sứ dụnq của cúc dối 
tượng khác  nhau bên trong củng như bẽn ngoai doanh nghiệp, bẽn trong cũng như bèn 
ngoài phạm  vi của quốc gia.

Mặc dù kh i ban hành các chuẩn mực thì bẽn cạnh dó còn có các Thông tư hướng 
dẫn thực hiện k ẽ  toán tài chính theo quy định của chuấn mực. Tuy nhiên do việc ban 
hành chuẩn mực hèo dài trong nhiều năm liên quan đến nhiều đôi tượng k ế  toán khác  
nhau nèn các Thòng tư hương dẫn không th ế  báo đám tính hệ thông, gày khó  khăn  
cho người nghiên cứu, tìm hiểu vờ thực hành kê toán.

Xuất ph á t  từ thực trạng này, chúng tôi biên soạn cuôn 22 CH Ư ÂN  M ự c  K E  
TOÁN VÀ K Ê  TOÁN TẢI CH ÍN H  CHO DOANH N G H IỆ P  d ể  hệ thống hóa các vấn
đề chuyên môn cẩn thiết cho giáo  viên, sinh viên chuyên ngành kê  toán và nhu cầu  
thực /lành cho người làm k ế  toán ớ các doanh nghiệp.

Do vấn đ ẻ  trình bày khá rộng, tronq tình hình có nhiều thay dối về kê  toán nên 
cuốn sách khôn g  the trán/ì khói những thiểu sót. Rát mong sự đóng gop và xây dựng 
của quỷ độc giá.

TAC GIÁ
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HỆ THỐNG
_________________________CHUẨN Mực KẾ TOÁN VIỆT NAM_________________________

CHUÂN Mực SỐ 01 

CHUẨN Mực CHUNG

(Ban hanh và công bố tìico Quxct định sô 165 /2 0 0 2 /QĐ-BTC 
ngay 31 tìiáng 12 năm 2002 của Bô trưởng Bô Tai chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục đích cua chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu 
cầu kê toán CƯ bản, các yếu tỏ và ghi nhận các yêu tô cua háo cáo tài chính của 
doanh nghiệp, nhằm:

a) Làm co' so' xây dựng và hoàn thiện các chuân mực kê toán và chế độ kê toán 
cụ thè theo khuôn mẫu thống nhất;

b) Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kê toán và lập báo cáo tài chính theo các 
chuán mực kế toán vả chê độ kế toán đã ban hành một cách thống nhất và xư 
lý các vấn đề chưa được quy định cụ thê nhằm đảm bảo cho các thông tin trên 
báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý;

c' Giúp cho kiêm toán viên và người kiêm tra kẻ toán đưa ra ý kiến về sự phù 
hợp cua báo cáo tài chính với chuản mực kê toán và chõ độ kê toan;

d) Giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính hiêu và đánh giá thông tin tài chính 
được lập phù hợp với các chuân mực kê toán và chê độ kê toan.

02. Các nguyên tắc, yêu cầu kê toán cơ ban và các yêu tố cua báo cáo tài chính quv 
định trong chuấn mực này được quy định cụ thê trong từng chuẩn mực kế toán, 
phai được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tê 
trong phạm vi cả nước.

Chuán mực này không thay thế các chuản mưc kê toán cụ thê. Khi thực hiện thì 
căn cứ vào chuấn mực kê toán cụ thể. Trường hợp chuẩn mực kế toan cụ thê 
chưa quv định thì thực hiện theo Chuẩn mực chung.

NỘI DUNG CHUẨN Mực

CÁC NGUYÊN TẮC KÊ TOÁN c ơ  BẢN 

Cơ sở dồn tích

03. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tải chính cua doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ 
phái trả, nguồn vốn chù sở hữu, doanh thu. chi phí phải đươc ghi sổ kế toán vào
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thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tê thu hoặc thực tế chi 
tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh 
tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

H o ạt đ ộ n g  L iê n  tụ c

04. Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt 
động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai 
gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng 
hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp 
thực tế  khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên 
một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng đê lập báo cáo tài chính.

G iá gố c

05. Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo sô 
tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả  hoặc tính theo giá trị hợp lý 
của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không 
được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể.

P h ù  hỢp

06. Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một 
khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan 
đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của 
kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả  nhưng liên 
quan đến doanh thu của kỳ đó.

N h ất q u án
07. Các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp 

dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi 
chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh 
hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

T h ậ n  trọ n g

08. Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính 
kế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:

a) Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn;

b) Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập;

c) Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả  và chi phí;

d) Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả 
năng thu được lợi ích kinh tê, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng 
chứng về khả năng phát sinh chi phí.

T rọ n g  yếu

09. Thong tin được COI là trọng yêu trong trường hợp nêu thiêu thông tin hoặc thiếu
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